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Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 
đến câu 24, mỗi câu chỉ chọn một phương án 
 
Câu 1. Cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám (1945) là 
A. Phong trào Đông Du.  
B. Phong trào Cần Vương. 
C. Phong trào 1930 - 1931.  
D. Phong trào 1936 - 1939. 
 
 
Câu 2. Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 
được Đảng Lao động Việt Nam tiếp tục vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ, cứu 
nước (1954 - 1975)? 
A. Phát huy sự đoàn kết của ba nước Đông Dương, tranh thủ sự đồng thuận của 
quốc tế. 
B. Kết hợp đấu tranh chính trị và chiến tranh du kích với đấu tranh vũ trang và dân 
vận. 
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với quốc 
tế. 
D. Tăng cường đoàn kết trong nước và quốc tế thông qua hình thức mặt trận thống 
nhất. 
 
 
Câu 3: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
(1954-1975) là  
A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 
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B. Tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
C. Là nguồn cổ vũ với phong trào cách mạng thế giới. 
D. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ 
 
Câu 4. Một trong những nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng 
tháng Tám (1945) là 
A. những thắng lợi của khối Đồng minh.  
B. sự chuẩn bị của Đảng trong 15 năm. 
C. tinh thần đoàn kết của nhân dân.  
D. sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc 
 
Câu 5. Ở Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh 
(1975) đều 
A. có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng. 
B. có sự điều chỉnh phương châm tác chiến. 
C. tiêu diệt được hết lực lượng của đối phương. 
D. là những trận đánh quyết chiến chiến lược 
 
Câu 6: Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là 
A. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
B. Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc Đông Dương.  
C. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.  
D. Có sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội 
chủ nghĩa. 
 
Câu 7. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (từ ngày 16 - 17/8/1945) 
A. ý chí thống nhất đoàn kết và nguyện vọng của toàn dân. 
B. cuộc Tổng khởi nghĩa đã diễn ra và thắng lợi nhanh chóng. 
C. chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng. 
D. quyết tâm phối hợp với phe Đồng minh để chống phát xít. 
 
Câu 8. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), quân đội Việt Nam đánh Pháp 
bằng việc 
A. hợp đồng các binh chủng.  
B. lấy lực thắng thế. 
C. lấy ít địch nhiều.  
D. trí tuệ thẳng vũ khí hiện đại. 
 



Câu 9: Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mỹ thực hiện ở miền 
Nam Việt Nam là  
A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa. 
B. Cố vấn Mỹ. 
C. Phương tiện chiến tranh của Mỹ. 
D. Ấp chiến lược. 
 
Câu 10. Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thắng lợi ở Hà Nội, Huế, 
Sài Gòn có ý nghĩa 
A. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền được thắng lợi trong cả nước 
B. ảnh hưởng lớn và quyết định đến các địa phương trong cả nước 
C. đó là các cuộc khởi nghĩa hình mẫu trong Cách mạng tháng Tám. 
D. đánh dấu Cách mạng tháng mang tháng Tám giàn giành được thắng lợi hoàn 
toàn. 
 
Câu 11. Một trong những nguyên tắc quan trọng của Đảng và Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa khi nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc và Pháp 
(từ tháng 9 – 1945 đến trước 19 – 12 – 1946) là 
A. đảm bảo về an ninh quốc gia 
B. Đảng Cộng sản được hoạt động. 
C. không chấp nhận nằm trong liên hiệp của Pháp. 
D. tránh xung đột với nhiều kẻ thù ở cùng thời điểm. 
 
Câu 12: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, là phương châm tác chiến của 
quân và dân Việt Nam trong chiến dịch nào?  
A. Chiến dịch Tây Nguyên. 
B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 
D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh. 
 
Câu 13. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu chế độ phong kiến ở Việt Nam đã sụp đổ 
hoàn toàn? 
A. Giành được chính quyền ở Hà Nội. 
B. Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị. 
C. Khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước 
D. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. 
 
Câu 14. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam? 
A. Từng bước xóa bỏ các giai cấp bóc lột trong suốt cuộc kháng chiến. 



B. Tiến hành cuộc kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ mới. 
C. Hoàn thành mục tiêu “người cày có ruộng” trong kháng chiến. 
D. Chấm dứt sự bóc lột của giai cấp địa chủ ở các vùng căn cứ du kích. 
 
Câu 15. Trong những năm 1955-1975, nước nào đã viện trợ về kinh tế - kĩ thuật 
cho Việt Nam? 
A. Mỹ. 
B. Anh. 
C. Liên Xô. 
D. Pháp. 
 
Câu 16. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát 
xít trên thế giới? 
A. Cách mạng tháng Tám 1945.  
B. Hiệp định Giơ ne vơ được ký. 
C. Hiệp định Pa-ris được ký kết.  
D. Chính quyền Xô viết thành lập. 
 
Câu 17. Khó khăn chung của quân dân Việt Nam khi mở các chiến dịch Việt Bắc 
(thu – đông (1947), Biên giới thu – đông (1950) và Điện Biên Phủ (1954) là gì? 
A. Đế quốc Mĩ can thiệp, dính líu và muốn quốc tế hóa chiến tranh. 
B. Địa bàn tác chiến đều ở miền núi, không có lợi thế cho Việt Nam. 
C. Xa căn cứ hậu cần kháng chiến nên công tác chuẩn bị phức tạp. 
D. Phong trào cách mạng trên thế giới chưa thắng lợi hoàn toàn. 
 
Câu 18. Cách mạng tháng Tám 1945 và phong trào Đồng khởi 1960 ở Việt Nam 
đều  
A. Diễn ra khi những điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi.  
B. Có hình thái tổng khởi nghĩa.  
C. Có sự kết hợp giữa tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân.  
D. Có hình thái khởi nghĩa từng phần. 
 
Câu 19. Một trong những nội dung thể hiện vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với 
thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) là 
A. lực lượng quyết định.  
B. lực lượng xung kích. 
C. đoàn kết toàn dân tộc  
D. chính đảng lãnh đạo. 
 



Câu 20. Điểm chung của Cách mạng tháng Tám (1945), kháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945 – 1954) ở Việt Nam là có sự kết hợp của 
A. đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao.  
B. lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang. 
C. chiến tranh chính quy và du kích.  
D. lực lượng vũ trang ba thứ quân. 
 
Câu 21: Tại sao có thể khẳng định, so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 
(1965-1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) là một bước lùi của Mỹ 
trong chiến tranh Việt Nam?  
A. Không leo thang lên chiến tranh tổng lực mà quay trở lại với hình thức tăng 
cường của “chiến tranh đặc biệt”. 
B. Quân đội Sài Gòn tiếp tục được sử dụng là lực lượng nòng cốt. 
C. Quy mô chiến tranh được mở rộng ra đoàn Đông Dương. 
D. Âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” tiếp tục được khai thác triệt để. 
 
Câu 22. Lực lượng nào sau đây đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám (1945)? 
A. Vũ trang.  
B. Chính trị. 
C. Trí thức 
D. Nông dân. 
 
Câu 23. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất của 
nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), vì đã 
A. dẫn tới sup đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên toàn thế giới. 
B. làm phá sản bước đầu Kế hoạch Nava của tư bản Pháp có Mĩ giúp đỡ. 
C. tác động trực tiếp buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông 
Dương. 
D. làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn quốc tế hóa cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 
 
Câu 24: Thời gian diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 là 
A. tháng 1 – 1959. 
B. tháng 7 – 1973. 
C. tháng 5 – 1945. 
D. tháng 3 – 1973. 
 
Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai (Thí sinh trả lời từ cầu 01 đến câu 04. Trong mỗi 
ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai). 
 



Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Suốt dọc đường đi bộ về Hà Nội, [Võ Nguyên] Giáp và binh sỹ của ông đón nhận 
sự ủng hộ rầm rộ của dân chúng địa phương. Những lá cờ đỏ sao vàng bay trên mọi 
làng ông đi qua Sau khi đến Gia Lâm, gần Hà Nội những tiền đồn của quân Nhật 
đã chặn đường. Sau một hồi tranh 
cãi, quân Nhật đã để cho họ đi qua,... Tinh thần dân chúng đã đổi thay khi họ biết 
Việt Minh đã giành chính quyền ở Hà Nội... Các tội phạm đã biến mất. Ngay đến 
những vụ trộm và cướp giật cũng giảm hẳn”. 
(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 31) 
A. Tư liệu trên nói về những sự kiện liên quan đến Cách mạng tháng Tám năm 
1945. 
B. Hà Nội đã giành chính quyền sau khi tiêu diệt hoàn toàn quân đội phát xít Nhật. 
C. Quần chúng nhân dân đã giành sự ủng hộ rất to lớn cho các lực lượng cách 
mạng 
D. Võ Nguyên Giáp là lãnh tụ tối cao của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam. 
 
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần 
nữa…Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ…Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không 
phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên 
đánh đánh Pháp để cứu Tổ Quốc…”. 
(Trích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, 
NXB chính trị quốc gia, 2011, tr.534) 
A.  Cuộc kháng chiến của dân tộc ta là cuộc kháng chiến toàn dân. 
B. Tinh thần quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập tự do của nhân dân ta 
C. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng là đúng đắn. 
D. Tội ác của thực dân Pháp. 
 
Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau: 
‘Chiến tranh đặc biệt là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, được 
tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ, dựa 
vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại lực 
lượng cách mạng và nhân dân ta, Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc 
biệt” là dùng người Việt đánh người Việt” 
                                  (SGK Lịch sử 12- Bộ KNTT, NXB Giáo Dục, trang 47). 
A. Chiến tranh đặc biệt dựa vào tiềm lực quân sự Mỹ. 
B. Chiến tranh đặc biệt được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn. 
C. Chiến tranh đặc biệt được tiến hành bằng quân viễn chinh Mỹ. 



D. Âm mưu của Chiến tranh đặc biệt là dùng người Việt đánh người Việt. 
 
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 “chẳng những giai cấp lao 
động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân 
tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch 
sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã 
lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc” 
(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Chân trời sáng tạo, trang 33.) 
A. Tư liệu trên nói về vai trò của Đảng Cộng sản trong lãnh đạo Cách mạng tháng 
Tám. 
B. Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế 
giới. 
C. Cách mạng tháng Tám đã giải phóng các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa ở 
châu Á. 
D.  Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm 
quyền. 
 
ĐÁP ÁN 
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  
 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) Đ 

3 

a) Đ 
b) S b) Đ 
c) Đ c) S 
d) S d) Đ 
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